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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

 NĂM HỌC 2020- 2021 

I/ Trắc nghiệm (5.0 điểm) 

241 242 243 244 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 D 1 A 1 A 1 B 

2 B 2 D 2 A 2 A 

3 B 3 B 3 B 3 B 

4 B 4 B 4 C 4 A 

5 C 5 C 5 D 5 C 

6 A 6 C 6 A 6 D 

7 D 7 C 7 B 7 A 

8 A 8 A 8 C 8 C 

9 C 9 B 9 B 9 B 

10 B 10 D 10 B 10 D 

11 B 11 B 11 A 11 A 

12 B 12 C 12 B 12 A 

13 C 13 C 13 D 13 C 

14 D 14 A 14 C 14 D 

15 D 15 B 15 B 15 B 

16 D 16 D 16 A 16 A 

17 A 17 A 17 D 17 D 

18 A 18 A 18 B 18 B 

19 A 19 D 19 A 19 B 

20 A 20 C 20 B 20 C 

 

  



II/ Tự luận (5.0 điểm) 

Câu  Điểm 

1 

Vi phạm hành chính là gì? Pháp luật quy định thế nào về độ tuổi 
chịu trách nhiệm hành chính? 

2.0 

Vi phạm hành chính: là hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản 
lí nhà nước, vi phạm trật tự an toàn xã hội chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự (mức độ nguy hiểm thấp hơn hình sự). 

1.0 

Độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính  
+ Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hành chính về lỗi cố 
ý. 
+ Người từ đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hành chính cả lỗi vô ý và cố ý.  

0.5 
 

0.5 

2 

Thế nào là bình đẳng giữa vợ và chồng?  2.0 
Bình đẳng giữa vợ và chồng: 

 Trong quan hệ nhân thân: 
 Giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi 

mặt 
 Tôn trọng và giữ gìn danh dự nhân phẩm, uy tín của 

nhau. 
 Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau..... 

 Trong quan hệ tài sản. 
 Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài 

sản chung, quyền thừa kế, sử dụng, định đoạt... 
 Ngoài ra, pháp luật còn thừa nhận vợ, chồng có quyền có tài sản 

riêng và có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của 
mình (tài sản có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, cho, 
tặng riêng trong thời kì hôn nhân). 

1.0 
 
 
 

1.0 

3 

Thế nào là bình đẳng giữa các tôn giáo? 1.0 

Bình đẳng giữa các tôn giáo : 
- Các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong 

khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. 
- Những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. 

 
0.5 

 
0.5 

    
  

Phó hiệu trưởng     Tổ trưởng chuyên môn 

 

        Nguyễn Văn Dũng           Trần Thị Hương 


